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	TT
	Tên trang 
thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Số seri
	Model
	Hãng SX
	Năm đưa vào sử dụng
	Lần hiệu chuẩn gần nhất
	Tần suất
hiệu chuẩn
	Vị trí

	1. 
	Máy rửa ELISA Bio - Rad
	Chiếc
	01
	EC8B218207
	
	Bio - Rad
	2009
	12/10/2020
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	2. 
	Bộ phân tích ELISA Bio Rad680
	Chiếc
	01
	19660
	Rad680
	Bio - Rad
	2009
	12/10/2020
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	3. 
	Máy ủ IPS Sanofi
	Chiếc
	01
	99119846
	
	Bio - Rad
	2009
	9/10/2020
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	4. 
	Tủ lạnh Panasonic MDF-334-PF
	Chiếc
	01
	14010018
	MDF-U334-PF
	Panasonic
	2014
	T6/2017
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	5. 
	Tủ lạnh HYC - 360
	Chiếc
	01
	
	HYC-360
	Haier
	2019
	
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	6. 
	Tủ lạnh MPR 721
	Chiếc
	01
	18110719
	MPR-721-PB
	Phcbi
	2019
	
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	7. 
	Tủ ATSH Telstar
	Chiếc
	01
	15457
	BIO-II-A
	Telsta
	2005
	09/10/2020
	01 năm
	Phòng khẳng dịnh HIV

	8. 
	Tủ ATSH ESCO 
	Chiếc
	01
	2021-169051
	AC2-4S8-NS
	Esco
	2021
	
	01 năm
	Phòng khẳng định HIV

	9. 
	Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO
	Chiếc
	01
	2014-92068
	SC2-4A1
	Esco
	2014
	11/2022
	01 năm
	Phòng tách chiết

	10. 
	Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO
	Chiếc
	01
	2012-74620
	AC2-4E1
	Esco
	2010
	11/2022
	01 năm
	Phòng tách chiết

	11. 
	Tủ ATSH Nuve MN090
	Chiếc
	01
	8698863111388
	MN090
	Nuve
	2014
	10/2019
	01 năm
	Phòng Mix

	12. 
	Tủ lạnh Panasonic
	Chiếc
	01
	12050013
	MBR-305GR-PE
	Panasonic
	2012
	T6/2017
	01 năm
	Phòng sinh hóa HIV

	13. 
	Pipetman 10-100µl
	Chiếc
	03
	
	
	
	
	
	01 năm
	Phòng khẳng định HIV

	14. 
	Pipetman 50-200µl
	Chiếc
	01
	
	
	
	
	
	01 năm
	Phòng khẳng định HIV

	15. 
	Pipetman 5-50µl
	Chiếc
	02
	
	
	
	
	
	01 năm
	Phòng khẳng định HIV

	16. 
	Pipetman 100-1000µl
	Chiếc
	02
	
	
	
	
	
	01 năm
	Phòng sinh hóa HIV

	17. 
	Nhiệt kế 
	Chiếc
	01
	
	
	
	
	
	01 năm
	Phòng khẳng định HIV

	18. 
	Nồi hấp Sturdy
	Chiếc
	01
	100318010-005
	SA-300VF
	Sturdy
	2012
	
	01 năm
	Phòng hấp sấy
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